
3 0 44578

10 20 70

1 B18DCAT025 Vũ Ngọc Cường D18CQAT01-B 10.0 7.0 5.0 5.9 99

2 B17DCVT057 Thân Tiến Đạt D17CQVT01-B 10.0 6.0 6.0 6.4 99

3 B17DCCN130 Nguyễn Việt Đoàn D17CNPM5 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

4 B16DCCN534 Nguyễn Trọng Hiếu D16CNPM4 10.0 7.0 4.0 5.2 99

5 B18DCVT167 Đỗ Xuân Hòa D18CQVT07-B 2.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 99

6 B18DCAT103 Vũ Thị Huệ D18CQAT03-B 10.0 8.0 7.0 7.5 99

7 B17DCCN288 Nguyễn Quốc Hùng E17CQCN01-B 10.0 6.0 5.0 5.7 99

8 B18DCVT201 Phạm Bá Huy D18CQVT01-B 8.0 6.0 6.0 6.2 99

9 B18DCCN342 Đỗ Thanh Long D18CNPM1 8.0 6.0 4.0 4.8 99

10 B18DCPT157 Nguyễn Chính Minh D18TKDPT1 8.0 7.0 7.0 7.1 99

11 B17DCVT236 Nguyễn Nhật Minh D17CQVT04-B 3.0 1.0 6.0 4.7 99

12 B17DCVT260 Đỗ Trung Nghĩa D17CQVT04-B 10.0 6.0 5.0 5.7 99

13 B16DCCN523 Nguyễn Thành Thái D16CNPM4 8.0 5.0 7.0 6.7 99

14 B16DCDT203 Nguyễn Thế Toàn D16DTMT 10.0 7.0 4.0 5.2 99

15 B17DCVT364 Phạm Khánh Toàn D17CQVT04-B 10.0 7.0 5.0 5.9 99

16 B16DCPT215 Nguyễn Phương Uyên D16TKDPT3 10.0 6.0 5.0 5.7 99

17 B17DCPT251 Nguyễn Đức Việt D17PTDPT2 8.0 4.0 5.0 5.1 99

18 B17DCVT409 Nguyễn Trọng Vũ D17CQVT01-B 10.0 7.0 6.0 6.6 99

19 B18DCDT265 Hoàng Quốc Vương D18CQDT01-B 8.0 5.0 6.0 6.0 99

19 0.0

19 0.0

Số tín chỉ: Ngày thi:

Số

TT
Mã SV

Học phần:

Nhóm 

thi

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

TRUNG TÂM KHẢO THÍ 

VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin 2 BAS1112

Điểm

THI
Điểm

KTHP

Họ và tên Lớp

Trọng số:

70172

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN

99

Học 

phí

10:0017/1/2022

Thi lần 1 CÁC LỚP HỌC LẠI (LỚP RIÊNG)  học kỳ I                             

năm học 2021 - 2022

Đ
iể

m
 T

B
K

T

Đ
iể

m
 C

C

Ghi chú

PHÒNG THI:

Trang 1



17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

17/1/2022 10:00

Giờ thiNgày thi

Trang 2



Mã MH
Nhóm 

thi

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

70172 BAS1112 99

Phòng thi

Trang 3



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Những 

nguyên lý cơ 

bản của Chủ 

nghĩa Mác 

Lênin 2

0 4 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thi lại

Thi lại

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Trang 4



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 50.00% 2 50.00% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 5


